
1 4300505150 Võ Bé
Ba vì, Xã Ba Vì, tỉnh Quảng 

Ngãi
Võ Bé

Trang TTĐT ngành Thuế; Trụ sở 

Thuế cơ sở 3 tỉnh Quảng Ngãi; Trụ sở 

UBND xã.

2 4300504453 Hoàng Văn Đề
Thôn Giá Vực, Xã Ba Vì, tỉnh 

Quảng Ngãi
Hoàng Văn Đề          3.870.000 

Trang TTĐT ngành Thuế; Trụ sở 

Thuế cơ sở 3 tỉnh Quảng Ngãi; Trụ sở 

UBND xã.

3 4300505175
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN VĂN LIÊU

Thôn Nước Tỉa, Xã Ba Vì, tỉnh 

Quảng Ngãi
Nguyễn Văn Liêu 0394464354

Trang TTĐT ngành Thuế; Trụ sở 

Thuế cơ sở 3 tỉnh Quảng Ngãi; Trụ sở 

UBND xã.

4 8037131613 Phạm Thị Hồng Đông
Thôn Giá Vực, Xã Ba Vì, tỉnh 

Quảng Ngãi
Phạm Thị Hồng Đông 0816873960

Trang TTĐT ngành Thuế; Trụ sở 

Thuế cơ sở 3 tỉnh Quảng Ngãi; Trụ sở 

UBND xã.

5 4300572911 Đinh Văn Ánh
Ba Vì, Xã Ba Vì, tỉnh Quảng 

Ngãi
Đinh Văn Ánh

Trang TTĐT ngành Thuế; Trụ sở 

Thuế cơ sở 3 tỉnh Quảng Ngãi; Trụ sở 

UBND xã.

6 8185056166
Hộ kinh doanh Phan Văn 

Quốc

Xã Ba Ngạc, Xã Ba Vì, tỉnh 

Quảng Ngãi
Phan Văn Quốc                    675 0329777729

Trang TTĐT ngành Thuế; Trụ sở 

Thuế cơ sở 3 tỉnh Quảng Ngãi; Trụ sở 

UBND xã.

7 8185058660 Phạm Văn Ên
Thôn Ba Lăng, Xã Ba Vì, tỉnh 

Quảng Ngãi
Phạm Văn Ên          3.391.500 01659989201

Trang TTĐT ngành Thuế; Trụ sở 

Thuế cơ sở 3 tỉnh Quảng Ngãi; Trụ sở 

UBND xã.
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8 8256458072 Huỳnh Ngọc Ry
Thôn Giá Vực, Xã Ba Vì, tỉnh 

Quảng Ngãi
Huỳnh Ngọc Ry          1.800.000 0986910354

Trang TTĐT ngành Thuế; Trụ sở 

Thuế cơ sở 3 tỉnh Quảng Ngãi; Trụ sở 

UBND xã.

9 8327261942 Lê Minh Huỳnh
Thôn Giá Vực, Xã Ba Vì, tỉnh 

Quảng Ngãi
Lê Minh Huỳnh          5.400.000 0868678276

Trang TTĐT ngành Thuế; Trụ sở 

Thuế cơ sở 3 tỉnh Quảng Ngãi; Trụ sở 

UBND xã.

10 4300723487 Trần Một
Xã Ba Vì, Xã Ba Vì, tỉnh 

Quảng Ngãi
Trần Một

Trang TTĐT ngành Thuế; Trụ sở 

Thuế cơ sở 3 tỉnh Quảng Ngãi; Trụ sở 

UBND xã.

11 4300723494 Huỳnh Thị Kim Chi
THÔN GIÁ VỰC, Xã Ba Vì, 

tỉnh Quảng Ngãi
Huỳnh Thị Kim Chi             293.839 0978077200

Trang TTĐT ngành Thuế; Trụ sở 

Thuế cơ sở 3 tỉnh Quảng Ngãi; Trụ sở 

UBND xã.

12 8348409974 Huỳnh Thị Nhung
Thôn Giá Vực, Xã Ba Vì, tỉnh 

Quảng Ngãi
Huỳnh Thị Nhung                 9.072 0255890435

Trang TTĐT ngành Thuế; Trụ sở 

Thuế cơ sở 3 tỉnh Quảng Ngãi; Trụ sở 

UBND xã.

13 4300749453 Đoàn Thị Liễu
Thôn Giá Vực, Xã Ba Vì, tỉnh 

Quảng Ngãi
Đoàn Thị Liễu 0966842177

Trang TTĐT ngành Thuế; Trụ sở 

Thuế cơ sở 3 tỉnh Quảng Ngãi; Trụ sở 

UBND xã.

14 8454552856 Trần Tấn Đạt
Thôn Giá Vực, Xã Ba Vì, tỉnh 

Quảng Ngãi
Trần Tấn Đạt 0389317384

Trang TTĐT ngành Thuế; Trụ sở 

Thuế cơ sở 3 tỉnh Quảng Ngãi; Trụ sở 

UBND xã.

15 8462086694 Đặng Văn Tiên
Thôn A Mé, Xã Ba Vì, tỉnh 

Quảng Ngãi
Đặng Văn Tiên

Trang TTĐT ngành Thuế; Trụ sở 

Thuế cơ sở 3 tỉnh Quảng Ngãi; Trụ sở 

UBND xã.

16 4300802146 Nguyễn Thành Đạt
Tổ 5, Xã Ba Vì, tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thành Đạt

Trang TTĐT ngành Thuế; Trụ sở 

Thuế cơ sở 3 tỉnh Quảng Ngãi; Trụ sở 

UBND xã.
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17 4300803213 Trần Đình Long Thiên
Thôn Mang Biều, Xã Ba Vì, 

tỉnh Quảng Ngãi

Trần Đình Long 

Thiên
01678097898

Trang TTĐT ngành Thuế; Trụ sở 

Thuế cơ sở 3 tỉnh Quảng Ngãi; Trụ sở 

UBND xã.

18 8501490945 Phạm Văn Thét
Thôn A Mé, Xã Ba Vì, tỉnh 

Quảng Ngãi
Phạm Văn Thét             360.056 

Trang TTĐT ngành Thuế; Trụ sở 

Thuế cơ sở 3 tỉnh Quảng Ngãi; Trụ sở 

UBND xã.

19 8526319072
HỘ KINH DOANH 

HOÀNG ĐỨC VIỆT

Giá Vực, Xã Ba Vì, tỉnh 

Quảng Ngãi
Hoàng Đức Việt 0972312467

Trang TTĐT ngành Thuế; Trụ sở 

Thuế cơ sở 3 tỉnh Quảng Ngãi; Trụ sở 

UBND xã.

20 8569990359
HỘ KINH DOANH PHẠM 

VĂN CƯỜNG

Thôn Giá Vực, Xã Ba Vì, tỉnh 

Quảng Ngãi
Phạm Văn Cường          1.800.000 0979097035

Trang TTĐT ngành Thuế; Trụ sở 

Thuế cơ sở 3 tỉnh Quảng Ngãi; Trụ sở 

UBND xã.

21 4300847884 Nguyễn Thanh Tùng
Thôn Nước Xuyên, Xã Ba Vì, 

tỉnh Quảng Ngãi
Nguyễn Thanh Tùng

Trang TTĐT ngành Thuế; Trụ sở 

Thuế cơ sở 3 tỉnh Quảng Ngãi; Trụ sở 

UBND xã.

22 8256459453-001 Lê Thám Năm
Giá Vực, Xã Ba Vì, tỉnh 

Quảng Ngãi
Lê Thám Năm                 2.000 0346237689

Trang TTĐT ngành Thuế; Trụ sở 

Thuế cơ sở 3 tỉnh Quảng Ngãi; Trụ sở 

UBND xã.

23 8256702852-001 Phạm Thị Quyên
Làng Trui, Xã Ba Vì, tỉnh 

Quảng Ngãi
Phạm Thị Quyên

Trang TTĐT ngành Thuế; Trụ sở 

Thuế cơ sở 3 tỉnh Quảng Ngãi; Trụ sở 

UBND xã.

24 8185055980-001 Phạm Văn Sô
K Rên, Xã Ba Vì, tỉnh Quảng 

Ngãi
Phạm Văn Sô

Trang TTĐT ngành Thuế; Trụ sở 

Thuế cơ sở 3 tỉnh Quảng Ngãi; Trụ sở 

UBND xã.

25 8034159233-001 Nguyễn Thị Na Ly
giá Vực, Xã Ba Vì, tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thị Na Ly

Trang TTĐT ngành Thuế; Trụ sở 

Thuế cơ sở 3 tỉnh Quảng Ngãi; Trụ sở 

UBND xã.
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26 8487832954-001 Đinh Tường Thọ
Thôn Giá vực, Xã Ba Vì, Xã 

Ba Vì, tỉnh Quảng Ngãi
Đinh Tường Thọ 0963560379

Trang TTĐT ngành Thuế; Trụ sở 

Thuế cơ sở 3 tỉnh Quảng Ngãi; Trụ sở 

UBND xã.

27 8506856921-001 Phạm Ngọc Trinh
Thôn Gò Năng, Xã Ba Vì, tỉnh 

Quảng Ngãi
Phạm Ngọc Trinh             525.000 0972420122

Trang TTĐT ngành Thuế; Trụ sở 

Thuế cơ sở 3 tỉnh Quảng Ngãi; Trụ sở 

UBND xã.

28 8256458308-001
HỘ KINH DOANH LÊ 

TẤN THƯỜNG

Thôn Giá Vực, Xã Ba Vì, tỉnh 

Quảng Ngãi
Lê Tấn Thường          6.177.000 0976577498

Trang TTĐT ngành Thuế; Trụ sở 

Thuế cơ sở 3 tỉnh Quảng Ngãi; Trụ sở 

UBND xã.

1 4300274369 Lê Huy Cường
Thôn Giá Vực, Xã Ba Vì, tỉnh 

Quảng Ngãi
Lê Huy Cường 0987714898

Trang TTĐT ngành Thuế; Trụ sở 

Thuế cơ sở 3 tỉnh Quảng Ngãi; Trụ sở 

UBND xã.

2 8058535818 Nguyễn Đình Tâm
Thôn Làng Trui, Xã Ba Vì, 

tỉnh Quảng Ngãi
Nguyễn Đình Tâm          3.144.000 

Trang TTĐT ngành Thuế; Trụ sở 

Thuế cơ sở 3 tỉnh Quảng Ngãi; Trụ sở 

UBND xã.

3 4300572950 Đinh Thị Thịnh
Ba Vì, Xã Ba Vì, tỉnh Quảng 

Ngãi
Đinh Thị Thịnh             500.000 

Trang TTĐT ngành Thuế; Trụ sở 

Thuế cơ sở 3 tỉnh Quảng Ngãi; Trụ sở 

UBND xã.

4 4300577469 Trần Đình Thuấn
Ba Tiêu, Xã Ba Vì, tỉnh Quảng 

Ngãi
Trần Đình Thuấn

Trang TTĐT ngành Thuế; Trụ sở 

Thuế cơ sở 3 tỉnh Quảng Ngãi; Trụ sở 

UBND xã.

5 4300622496 Huỳnh Văn Dũng
Thôn Kà Rên, Xã Ba Vì, tỉnh 

Quảng Ngãi
Huỳnh Văn Dũng             208.500 

Trang TTĐT ngành Thuế; Trụ sở 

Thuế cơ sở 3 tỉnh Quảng Ngãi; Trụ sở 

UBND xã.

6 8114065887 Phan Kỷ
Thôn Giá Vực, Xã Ba Vì, tỉnh 

Quảng Ngãi
Phan Kỷ

Trang TTĐT ngành Thuế; Trụ sở 

Thuế cơ sở 3 tỉnh Quảng Ngãi; Trụ sở 

UBND xã.

7 4300642340 Nguyễn Văn Thạnh
Thôn Giá Vực, Xã Ba Vì, tỉnh 

Quảng Ngãi
Nguyễn Văn Thạnh          2.142.795 

Trang TTĐT ngành Thuế; Trụ sở 

Thuế cơ sở 3 tỉnh Quảng Ngãi; Trụ sở 

UBND xã.

B. Người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký (trạng thái 06)
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8 8185056825 Đặng Thị Tiểu Nhi
Thôn KRênh, Xã Ba Vì, tỉnh 

Quảng Ngãi
Đặng Thị Tiểu Nhi             450.000 01678557475

Trang TTĐT ngành Thuế; Trụ sở 

Thuế cơ sở 3 tỉnh Quảng Ngãi; Trụ sở 

UBND xã.

9 8347133392 Phan Khánh Bình
Ba Lăng, Xã Ba Vì, tỉnh 

Quảng Ngãi
Phan Khánh Bình          3.654.000 0986970342

Trang TTĐT ngành Thuế; Trụ sở 

Thuế cơ sở 3 tỉnh Quảng Ngãi; Trụ sở 

UBND xã.

10 4300743691 Trần Chinh
Thôn Giá Vực, Xã Ba Vì, tỉnh 

Quảng Ngãi
Trần Chinh          1.137.000 

Trang TTĐT ngành Thuế; Trụ sở 

Thuế cơ sở 3 tỉnh Quảng Ngãi; Trụ sở 

UBND xã.

11 4300743719 Huỳnh Thị Tý
Thôn Giá Vực, Xã Ba Vì, tỉnh 

Quảng Ngãi
Huỳnh Thị Tý          2.970.000 

Trang TTĐT ngành Thuế; Trụ sở 

Thuế cơ sở 3 tỉnh Quảng Ngãi; Trụ sở 

UBND xã.

12 4300749781 Nguyễn Thị Thu Hà
Thôn Giá Vực, Xã Ba Vì, tỉnh 

Quảng Ngãi
Nguyễn Thị Thu Hà          1.860.000 

Trang TTĐT ngành Thuế; Trụ sở 

Thuế cơ sở 3 tỉnh Quảng Ngãi; Trụ sở 

UBND xã.

13 4300762006 Hứa Giáo Hảo
Thôn Làng Trui, Xã Ba Vì, 

tỉnh Quảng Ngãi
Hứa Giáo Hảo

Trang TTĐT ngành Thuế; Trụ sở 

Thuế cơ sở 3 tỉnh Quảng Ngãi; Trụ sở 

UBND xã.

14 8413326706 Lê Duy Thành
Thôn Giá Vực, Xã Ba Vì, tỉnh 

Quảng Ngãi
Lê Duy Thành          4.050.000 0973570474

Trang TTĐT ngành Thuế; Trụ sở 

Thuế cơ sở 3 tỉnh Quảng Ngãi; Trụ sở 

UBND xã.

15 4300789992 Phạm Thị Hoàng Xuân
Thôn KRên, Xã Ba Vì, tỉnh 

Quảng Ngãi

Phạm Thị Hoàng 

Xuân
            352.500 

Trang TTĐT ngành Thuế; Trụ sở 

Thuế cơ sở 3 tỉnh Quảng Ngãi; Trụ sở 

UBND xã.

16 8466927387 Tạ Quang Hòa
Thôn KRên, Xã Ba Vì, tỉnh 

Quảng Ngãi
Tạ Quang Hòa          2.250.000 0968968770

Trang TTĐT ngành Thuế; Trụ sở 

Thuế cơ sở 3 tỉnh Quảng Ngãi; Trụ sở 

UBND xã.

17 8481356931 Thân Hương Trà
Thôn Giá Vực, Xã Ba Vì, tỉnh 

Quảng Ngãi
Thân Hương Trà             800.000 0984572215

Trang TTĐT ngành Thuế; Trụ sở 

Thuế cơ sở 3 tỉnh Quảng Ngãi; Trụ sở 

UBND xã.

18 4300803189 Phạm Văn Lu
Thôn Kà  Rầy, Xã Ba Vì, tỉnh 

Quảng Ngãi
Phạm Văn Lu        13.608.000 

Trang TTĐT ngành Thuế; Trụ sở 

Thuế cơ sở 3 tỉnh Quảng Ngãi; Trụ sở 

UBND xã.
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19 4300809543 Lê Đình Nghị
Thôn Giá Vực, Xã Ba Vì, tỉnh 

Quảng Ngãi
Lê Đình Nghị             678.000 

Trang TTĐT ngành Thuế; Trụ sở 

Thuế cơ sở 3 tỉnh Quảng Ngãi; Trụ sở 

UBND xã.

20 4300829772 Trần Thị Thanh Hường
K Rên, Xã Ba Vì, tỉnh Quảng 

Ngãi

Trần Thị Thanh 

Hường
            510.000 0394336897

Trang TTĐT ngành Thuế; Trụ sở 

Thuế cơ sở 3 tỉnh Quảng Ngãi; Trụ sở 

UBND xã.

21 4300829797 Phạm Thị Út
A mé, Xã Ba Vì, tỉnh Quảng 

Ngãi
Phạm Thị Út          7.686.000 0984188062

Trang TTĐT ngành Thuế; Trụ sở 

Thuế cơ sở 3 tỉnh Quảng Ngãi; Trụ sở 

UBND xã.

22 8584771633 Phạm Văn Quê
Thôn Nước Lầy, Xã Ba Vì, 

tỉnh Quảng Ngãi
Phạm Văn Quê          1.155.000 

Trang TTĐT ngành Thuế; Trụ sở 

Thuế cơ sở 3 tỉnh Quảng Ngãi; Trụ sở 

UBND xã.

23 4300846947 Phạm Văn Bình
Thôn Tà Noát, Xã Ba Vì, tỉnh 

Quảng Ngãi
Phạm Văn Bình          1.998.000 

Trang TTĐT ngành Thuế; Trụ sở 

Thuế cơ sở 3 tỉnh Quảng Ngãi; Trụ sở 

UBND xã.

24 4300847161 Nguyễn Trung Chánh
Thôn Làng Trui, Xã Ba Vì, 

tỉnh Quảng Ngãi
Nguyễn Trung Chánh             450.000 0978366365

Trang TTĐT ngành Thuế; Trụ sở 

Thuế cơ sở 3 tỉnh Quảng Ngãi; Trụ sở 

UBND xã.
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